
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)  

phát triển đô thị thông minh quốc gia – Phiên bản 2.0 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ về phát triển đô thị thông minh; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc 

hệ thống chính trị; 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, 

quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kiến trúc công nghệ thông 

tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh quốc gia – Phiên bản 2.0. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 4669/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông 

minh quốc gia – Phiên bản 2.0. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia,  

Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Viện trưởng Viện 



Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các Bộ: Xây dựng, Công an, Quốc Phòng, Y tế, Giáo 

dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Sở KHCN các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, CĐSQG (VP). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ 

QUỐC GIA 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Duy Ninh 
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